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1. Một số khó khăn trong công tác điều 
tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Sự khó khăn trong công tác điều tra 
đối với các vụ án xâm hại tình dục trẻ em 
thường dẫn đến việc giải quyết vụ án bị 
chậm trễ, kéo dài, quá trình đánh giá chứng 
cứ diễn ra không thuận lợi, thậm chí nhiều 
vụ việc gặp bế tắc dẫn tới không chứng 
minh được hành vi phạm tội. Điều này xuất 
phát từ một số nguyên nhân sau: Hầu hết 
các vụ xâm hại tình dục trẻ em rất ít khi bắt 
được quả tang, thường là khi Cơ quan điều 
tra tiếp nhận đơn tố giác thì vụ việc đã xảy 
ra một khoảng thời gian dài; Các đối tượng 
thường thực hiện hành vi ở nơi kín đáo, 
vắng vẻ, số vụ việc có lời khai của người làm 
chứng trực tiếp không nhiều, sau khi phạm 
tội đối tượng tìm mọi cách đe dọa, khống 
chế, mua chuộc bị hại và gia đình nhằm 

trốn tránh tội lỗi do mình gây ra; Người 
nhà nạn nhân thường xấu hổ và mặc cảm 
do các định kiến xã hội, thiếu hiểu biết về 
pháp luật, thiếu tin tưởng vào các cơ quan 
pháp luật; Một số gia đình nạn nhân có thỏa 
thuận bồi thường dân sự với người xâm 
hại, sau đó thỏa thuận không thành mới tố 
cáo; Nhận thức của trẻ chưa ổn định, lại bị 
dư chấn tâm lý về hành vi xâm hại tình dục 
nên lời khai rời rạc, thiếu chính xác; Hiện 
trường vụ án đã bị xáo trộn, không còn để 
lại dấu vết, trong khi việc khám nghiệm, 
xác định hiện trường có ý nghĩa rất quan 
trọng để xác định các yếu tố chứng minh tội 
phạm; Các vụ việc thường được phát hiện 
muộn nên rất khó thu thập được dấu vết, 
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vật chứng, nhất là những vật chứng sinh 
học (tinh dịch, máu,…) trong khi việc thu 
thập giám định pháp y cần phải tiến hành 
nhanh chóng. Do đó, thời gian càng kéo dài, 
việc thu thập dấu vết tội phạm, chứng minh 
và tìm ra thủ phạm càng khó khăn.

Ngoài những vấn đề chung còn có 
những đặc điểm riêng biệt của loại tội 
phạm này như độ tuổi, đặc điểm nhân 
thân, hoàn cảnh gia đình, thời gian, dấu 
vết và mức độ xâm hại cần phải xác định 
được để truy cứu trách nhiệm hình sự 
người phạm tội. Những nguyên nhân 
trên cho thấy, trong giải quyết loại án này, 
chứng cứ từ biện pháp lấy lời khai sẽ gặp 
rất nhiều khó khăn từ khâu thu thập, đánh 
giá, sử dụng. Do đó, Cơ quan điều tra phải 
tập trung tiến hành nhiều biện pháp thu 
thập chứng cứ khác gắn với đặc thù của 
loại án này, đặc biệt là các biện pháp khám 
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, 
thực nghiệm điều tra và trưng cầu giám 
định. Vì vậy, để tiến hành phát hiện, điều 
tra trong bối cảnh tội phạm này ngày càng 
tinh vi về thủ đoạn, đặc thù về các loại dấu 
vết, vật chứng, hiện trường, tâm lý trẻ em 
thường xuyên bất ổn, hoảng loạn… đòi 
hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan, 
đơn vị chức năng để cùng phối hợp giải 
quyết hiệu quả. Nói cách khác, để thu thập 
chứng cứ nhằm xác định hành vi, hậu quả, 
thiệt hại, tính chất, mức độ nguy hiểm của 
tội phạm phụ thuộc nhiều vào kết quả giải 
quyết của các cơ quan hữu quan, trong đó 
nòng cốt ngoài Cơ quan điều tra còn cần 
đến sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan 
quan trọng như: Cơ quan giám định, cơ 
quan kĩ thuật hình sự, cơ quan y tế, Viện 
kiểm sát và các cá nhân trong việc tổ chức 
các biện pháp điều tra, các biện pháp ổn 
định tâm lý cho trẻ em bị xâm hại.

2. Một số hạn chế trong quan hệ 
phối hợp của các cơ quan có thẩm 
quyền khám nghiệm hiện trường, khám 
nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, 
trưng cầu giám định

Thực tế trong các vụ việc xâm hại 
tình dục trẻ em, quá trình điều tra truy 
xét thường không thu giữ được chứng 
cứ vật chất, chỉ có lời khai của người bị 
hại nhưng việc khai nhận còn mâu thuẫn, 
không có nhân chứng trực tiếp, người bị 
hại còn nhỏ, bị can thường xuyên chối 
tội… Cơ quan điều tra phải có sự chủ động 
và tích cực để thực hiện các biện pháp 
điều tra trong trường hợp hoạt động lấy 
lời khai không phát huy nhiều tác dụng1. 
Do đó, việc phối hợp giữa các lực lượng 
để kịp thời tiến hành các biện pháp khám 
nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, 
thực nghiệm điều tra và trưng cầu giám 
định là một trong những công tác quan 
trọng hàng đầu không thể thiếu nhằm thu 
thập chứng cứ, tài liệu, dấu vết được kịp 
thời, toàn diện, khách quan, chính xác. 
Tuy nhiên, công tác này hiện đang tồn tại 
một số hạn chế làm giảm hiệu quả điều 
tra, cụ thể:

- Trong hoạt động khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi: Vẫn còn 
trường hợp Cơ quan điều tra không kịp 
thời hoặc thông báo muộn cho Viện kiểm 
sát, trước khi khám nghiệm hai bên chưa 
trao đổi, cung cấp đầy đủ các thông tin 
liên quan đến vụ việc cho nhau; còn 
thiếu sự thống nhất giữa Điều tra viên, 
Cán bộ điều tra, người có chuyên môn, 
Giám định viên kỹ thuật hình sự, Giám 
định viên pháp y khi thực hiện các nội 
dung khám nghiệm2.

- Trong hoạt động thực nghiệm điều 
tra: Còn tồn tại tình trạng tiến hành thực 
nghiệm điều tra nhưng không thực sự 
chú ý tới tâm lý của trẻ em; chưa triệt để 

1  Nguyễn Xuân Hưởng, Hoạt động của Kiểm sát viên 
trong quá trình sử dụng dấu vết trong điều tra các vụ 
án lạm dụng tình dục trẻ em, Tạp chí Khoa học Kiểm 
sát, Số chuyên đề 01/2019.
2  Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 29/5/2019 của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kỹ năng thực hành 
quyền công tố, kiểm sát điều tra các tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em.
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tuân thủ quy định về thông báo cho Kiểm 
sát viên trước khi tiến hành…3

- Trong hoạt động trưng cầu giám định: 
Có trường hợp Cơ quan điều tra sau khi 
phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm hại 
tình dục trẻ em nhưng chậm trễ trong 
việc ban hành quyết định trưng cầu giám 
định, không cung cấp đầy đủ các thông 
tin, tài liệu có liên quan cho Giám định 
viên; không kịp thời mời Giám định 
viên đến trực tiếp cùng tham gia phối 
hợp giám định trong trường hợp bắt giữ 
người có hành vi phạm tội quả tang, dấu 
vết rõ ràng; chưa chủ động trong việc mời 
cha, mẹ, người thân trong gia đình, đại 
diện Nhà trường, chuyên gia tâm lý trong 
quá trình khám dấu vết, trưng cầu giám 
định khi người bị xâm hại tình dục có 
biểu hiện bất thường, hoảng loạn về tâm 
lý; không kịp thời áp dụng các biện pháp 
thuyết phục, dẫn giải khi nạn nhân và gia 
đình từ chối giám định; trước khi ra quyết 
định trưng cầu không kịp thời trao đổi với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân dự kiến được 
trưng cầu giám định và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan để thống nhất về nội 
dung trưng cầu giám định, thời hạn giám 
định và vấn đề khác; không theo dõi, đôn 
đốc việc triển khai thực hiện quyết định 
trưng cầu giám định; vẫn còn trường hợp 
chậm trễ trong việc ban hành kết luận 
giám định, không kịp thời giải thích cụ 
thể các vấn đề chưa rõ ràng trong kết luận 
giám định khi có đề nghị của Cơ quan 
điều tra…4

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả quan hệ phối hợp trong hoạt động 
khám nghiệm hiện trường, khám 
nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, 

3  Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 29/5/2019 của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tlđd
4  Đặng Viết Đại, Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền 
của nạn nhân bị xâm hại tình dục, nguồn truy cập: https://
kiemsat.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-bao-dam-quyen-
cua-nan-nhan-bi-xam-hai-tinh-duc-62349.html, truy 
cập ngày 20/6/2023

trưng cầu giám định trong các vụ án 
xâm hại tình dục trẻ em

Để khắc phục những khó khăn, hạn 
chế trong công tác phối hợp giữa các lực 
lượng trong hoạt động khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm 
điều tra và trưng cầu giám định trong vụ 
án xâm hại tình dục trẻ em cũng như phát 
huy được hiệu quả mối quan hệ thường 
xuyên của các chủ thể trong quá trình thu 
thập chứng cứ trên cơ sở vừa đảm bảo giải 
quyết vụ án kịp thời vừa tuân thủ triệt để 
các quy định của pháp luật tố tụng hình 
sự thì cần thiết phải ban hành những quy 
định pháp luật nhằm điều chỉnh trực tiếp 
những mối quan hệ này. Nội dung của 
các quy định phải đảm bảo thực hiện mục 
tiêu chung nhằm thu thập đầy đủ, nhanh 
chóng, đánh giá kịp thời, chính xác các 
chứng cứ, tài liệu của vụ án. Đồng thời, 
công tác phối hợp phải thực hiện trên tinh 
thần bảo đảm tuân thủ, thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tôn 
trọng, bảo mật thông tin, bí mật riêng tư, 
bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khác 
của trẻ em bị xâm hại. Cụ thể:

Một là, trong hoạt động khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi

Cơ quan điều tra phải thông báo ngay 
cho Viện kiểm sát để cử Kiểm sát viên thực 
hành quyền công tố, kiểm sát việc khám 
nghiệm. Trước khi khám nghiệm, Điều tra 
viên chủ trì có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 
các thông tin liên quan đến vụ việc cần khám 
nghiệm cho Kiểm sát viên biết để thực hiện 
việc kiểm sát; quá trình khám nghiệm khi 
phát hiện, ghi nhận, thu giữ, bảo quản các 
dấu vết, vật chứng, tài liệu tại hiện trường 
thì Điều tra viên chủ động trao đổi, thống 
nhất với Kiểm sát viên, Giám định viên, 
người có chuyên môn đảm bảo việc thực 
hiện được tuân thủ theo đúng trình tự pháp 
luật. Điều tra viên, Cán bộ điều tra, người 
có chuyên môn, Giám định viên kỹ thuật 
hình sự, Giám định viên pháp y cần kịp thời 
trao đổi với Kiểm sát viên về các vấn đề: 
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Thu giữ, niêm phong, bảo quản vật chứng, 
tài liệu, đồ vật hoặc dữ liệu điện tử có liên 
quan đến vụ việc khám nghiệm; lập biên 
bản, chụp ảnh, vẽ sơ đồ và các hoạt động 
khác theo đúng quy định của pháp luật; 
xác định chính xác phạm vi, tính chất của 
hiện trường, truy tìm dấu vết và công cụ, 
phương tiện phạm tội, phát hiện, thu thập 
đầy đủ, trung thực, khách quan mọi dấu vết 
liên quan đến tội phạm và người phạm tội; 
kiểm tra, đối chiếu giữa sơ đồ hiện trường, 
biên bản khám nghiệm hiện trường, khám 
nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và các 
tài liệu liên quan khác so với thực tế hiện 
trường, diễn biến quá trình khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi; phân tích, 
đánh giá các dấu vết, vật chứng, đồ vật, tài 
liệu, dữ liệu điện tử đã thu giữ…

Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ 
việc khám nghiệm, kịp thời trao đổi, đề 
ra các yêu cầu điều tra để tạo điều kiện 
thuận lợi cho Điều tra viên, Cán bộ điều 
tra, Giám định viên, người có chuyên 
môn khi thu thập chứng cứ. Trường hợp 
không thống nhất được các nội dung cần 
thu thập chứng cứ, Kiểm sát viên phải báo 
cáo lãnh đạo Viện, Điều tra viên báo cáo 
lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền điều tra 
để kịp thời xử lý theo quy định.

Hai là, trong hoạt động thực nghiệm 
điều tra

Thực nghiệm điều tra phải được tiến 
hành đúng theo quy định tại Điều 204 Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 
sung năm 2021, không được làm ảnh hưởng 
xấu tới tâm lý của người dưới 18 tuổi. Chậm 
nhất 24 giờ trước khi tiến hành thực nghiệm 
điều tra, Điều tra viên phải thông báo cho 
Kiểm sát viên, nếu Kiểm sát viên vắng mặt 
thì phải thông báo cho Cơ quan điều tra 
trước khi tiến hành 02 giờ; trường hợp chỉ 
diễn lại hành vi khi thực nghiệm điều tra thì 
có thể thực hiện tại một địa điểm khác nếu 
đảm bảo thuận tiện mà không phải thực 
nghiệm tại hiện trường xảy ra vụ án. Trước 
khi thực hiện, Điều tra viên có thể thông báo 

và trao đổi với Kiểm sát viên trong việc lựa 
chọn thời gian, địa điểm thích hợp.

Tiến hành thực nghiệm điều tra bằng 
mô hình người bị hại nếu có căn cứ cho 
rằng việc tham gia trực tiếp của người bị 
hại dưới 18 tuổi gây ảnh hưởng xấu đến 
tâm lý của họ, gây khó khăn trong việc tiến 
hành hoặc người đại diện, người bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại không 
đồng ý. Trong quá trình thực nghiệm điều 
tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm 
sát viên mặc trang phục phù hợp, không 
bắt buộc phải mặc trang phục của Công 
an nhân dân, Quân đội nhân dân, Kiểm 
sát nhân dân. Trường hợp cần thiết hoặc 
theo yêu cầu của người bị hại, bị can hoặc 
người đại diện hợp pháp, người bào chữa, 
Cơ quan điều tra có thể mời đại diện Hội 
phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nhà trường, 
chuyên gia tâm lý hoặc cán bộ trợ giúp 
khác tham gia. Những người được mời 
có trách nhiệm tham gia và phối hợp với 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 
người đại diện của người dưới 18 tuổi để 
hỗ trợ, ổn định tâm lý cho họ trong suốt 
quá trình thực nghiệm điều tra.

Ba là, trong hoạt động trưng cầu giám định
- Đối với Cơ quan điều tra: Ngay khi 

phát hiện có dấu hiệu tội phạm xâm hại 
tình dục người dưới 18 tuổi, Cơ quan điều 
tra phải khẩn trương quyết định trưng 
cầu giám định, cung cấp đầy đủ các thông 
tin, tài liệu có liên quan cho Giám định 
viên. Trường hợp bắt giữ người có hành 
vi phạm tội quả tang, dấu vết rõ ràng, 
khi kiểm tra dấu vết trên thân thể người 
bị xâm hại, Cơ quan điều tra trực tiếp đề 
nghị Cơ quan giám định phân công Giám 
định viên cùng tham gia phối hợp giám 
định, khám dấu vết để đảm bảo tính kịp 
thời, nhanh chóng khi xử lý hành vi xâm 
hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Trường hợp người bị xâm hại tình 
dục có biểu hiện bất thường, hoảng loạn 
về tâm lý, Cơ quan điều tra, Cơ quan giám 
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định mời và phối hợp với cha, mẹ, người 
thân trong gia đình, đại diện Nhà trường, 
chuyên gia tâm lý trong quá trình khám 
dấu vết, trưng cầu giám định. Trường hợp 
người bị xâm hại tình dục dưới 18 tuổi và 
gia đình từ chối giám định, Cơ quan điều 
tra cần phối hợp với Viện kiểm sát và các 
cơ quan, tổ chức khác kiên trì thuyết phục, 
nếu họ vẫn từ chối thì ra quyết định dẫn 
giải và thông báo cho Viện kiểm sát biết. 
Trường hợp người bị xâm hại tình dục, 
người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp và những người tham gia tố 
tụng khác có thẩm quyền yêu cầu, đề nghị 
xác minh và trưng cầu giám định thì phải 
khẩn trương kiểm tra, xác minh và ra quyết 
định trưng cầu. Trường hợp thấy việc yêu 
cầu đề nghị không có căn cứ thì có văn bản 
trả lời họ là không chấp nhận yêu cầu, đề 
nghị, nêu rõ lý do không chấp nhận.

Trao đổi với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
dự kiến được trưng cầu giám định và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước 
khi ra quyết định trưng cầu giám định để 
thống nhất về nội dung trưng cầu giám 
định, thời hạn giám định và vấn đề khác 
(nếu có); gửi quyết định trưng cầu giám 
định và kết luận giám định cho Viện kiểm 
sát trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết 
định và nhận được kết luận giám định; 
theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện 
quyết định trưng cầu giám định; yêu cầu 
tổ chức, cá nhân thực hiện giám định giải 
thích cụ thể về quá trình thực hiện giám 
định, kết quả giám định trong trường hợp 
kết luận giám định chưa rõ ràng.

- Đối với cơ quan được trưng cầu 
giám định, Giám định viên:

+ Ban hành kết luận giám định trong 
thời hạn 05 ngày đối cơ quan chuyên môn 
của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội 
nhân dân, trong thời hạn 09 ngày đối với cơ 
quan chuyên môn ngoài lực lượng Công an 
nhân dân, Quân đội nhân dân kể từ ngày 
nhận được quyết định trưng cầu giám định. 
Trường hợp không thể tiến hành trong thời 

hạn thì kịp thời thông báo bằng văn bản để 
Cơ quan trưng cầu biết, nêu rõ lý do đồng 
thời nêu rõ thời gian dự kiến ban hành kết 
luận giám định; kịp thời có mặt để thực hiện 
giám định trong trường hợp khẩn cấp và 
có yêu cầu; trao đổi các nội dung với Điều 
tra viên trước khi trưng cầu giám định và 
kịp thời giải thích cụ thể các vấn đề chưa 
rõ ràng trong kết luận giám định khi có đề 
nghị của Cơ quan điều tra.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn 
vị, đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
như: Điều tra viên, Kiểm sát viên, Giám 
định viên, Kỹ thuật viên về tầm quan trọng 
của công tác phối hợp giữa các lực lượng 
trong việc tiến hành các biện pháp điều tra, 
đặc biệt là trong hoạt động khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực 
nghiệm điều tra và trưng cầu giám định. 
Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của 
đội ngũ những người tiến hành tố tụng, 
Giám định viên, Kỹ thuật viên để đảm bảo 
chất lượng của các hoạt động điều tra, đáp 
ứng tốt yêu cầu giải quyết các vụ án nhanh 
chóng, chính xác, kịp thời. Thường xuyên 
tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm giữa 
các ngành trong công tác khám nghiệm 
hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực 
nghiệm điều tra, trưng cầu giám định./.
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